NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Thi chọn học sinh giỏi cấp trường khối 12 năm học 2020 - 2021: 
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020 - 2021

	(kèm theo Quyết định số: 121/QĐ-DTNT ngày 03 tháng 11 năm 2020)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới
tính
	Dân
tộc
	Lớp
	Mã 
môn
	Đạt giải
cấp trường
	Ghi chú

	1
	Hồ Thị Nhưỡng
	15/05/2003
	Trà Bồng, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kor
	12C1
	5
	Ba
	Văn

	2
	Đinh Thị Yến
	04/06/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C3
	5
	Ba
	Văn

	3
	Đinh Thị Tre
	10/02/2003
	Sơn Tây, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C3
	5
	Khuyến khích
	Văn

	4
	Phạm Thị Tuyết
	20/04/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C2
	5
	Khuyến khích
	Văn

	5
	Đinh Thị Hà Diễm
	16/08/2003
	Trà Bồng, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kor
	12C1
	5
	Khuyến khích
	Văn

	6
	Hồ Thị Trinh
	27/12/2003
	Tây Trà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kor
	12C3
	5
	Khuyến khích
	Văn

	7
	Đinh Nguyễn Thảo Nguyên
	16/05/2003
	Sơn Tây, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C1
	5
	Khuyến khích
	Văn

	8
	Đinh Thị Đất
	05/02/2003
	Sơn Tây, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C1
	6
	Nhì
	Sử

	9
	Đinh Thị Hiếu
	25/12/2003
	Sơn Tây, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C1
	6
	Nhì
	Sử

	10
	Đinh Thị Oanh
	15/06/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C1
	6
	Nhì
	Sử

	11
	Phạm Thị Huệ
	10/03/2003
	Ba Tơ, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C1
	6
	Ba
	Sử

	12
	Phạm Thị Quý
	04/03/2003
	Ba Tơ, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C4
	6
	Ba
	Sử

	13
	Đinh Mai Lin
	11/02/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nam
	Hre
	12C4
	6
	Ba
	Sử

	14
	Hồ Trúc Điệp
	21/02/2003
	Trà Bồng, Quảng Ngãi
	Nam
	Kor
	12C1
	6
	Khuyến khích
	Sử

	15
	Hồ Minh Vũ
	16/04/2003
	Trà Bồng, Quảng Ngãi
	Nam
	Kor
	12C2
	6
	Khuyến khích
	Sử

	16
	Hồ Thị Như Quỳnh
	24/05/2003
	Tây Trà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kor
	12C1
	6
	Khuyến khích
	Sử

	17
	Hồ Thị Kim Liên
	15/04/2003
	Tây Trà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kor
	12C3
	6
	Khuyến khích
	Sử

	18
	Phạm Văn Quỳnh
	 
	 
	 
	 
	12C1
	6
	Khuyến khích
	Sử

	19
	Đinh Khánh
	02/02/2003
	Minh Long, Quảng Ngãi
	Nam
	Hre
	12C1
	7
	Ba
	Địa

	20
	Đinh Thị Nghinh
	18/08/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C1
	7
	Ba
	Địa

	21
	Đinh Thị Ly Na
	01/01/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C4
	7
	Khuyến khích
	Địa

	22
	Đinh Thị Nhung
	15/01/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C2
	7
	Khuyến khích
	Địa

	Danh sách trên có 22 (hai mươi hai) học sinh.


2. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 năm học 2020 - 2021: đạt 12 giải/21 HS dự thi (01: Nhì, 02: Ba, 09: KK).

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới
tính
	Dân
tộc
	Lớp
	Đạt giải
cấp trường
	Ghi chú

	1
	Đinh Thị Yến
	04/06/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C3
	Khuyến khích
	 V

	2
	Đinh Thị Tre
	10/02/2003
	Sơn Tây, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C3
	Khuyến khích
	 V

	3
	Hồ Thị Trinh
	27/12/2003
	Tây Trà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kor
	12C3
	Khuyến khích
	 V

	4
	Đinh Thị Đất
	05/02/2003
	Sơn Tây, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C1
	Khuyến khích
	 S

	5
	Đinh Thị Oanh
	15/06/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Kdong
	12C1
	Khuyến khích
	 S

	6
	Phạm Thị Huệ
	10/03/2003
	Ba Tơ, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C1
	Nhì
	 S

	7
	Phạm Thị Quý
	04/03/2003
	Ba Tơ, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C4
	Khuyến khích
	 S

	8
	Đinh Mai Lin
	11/02/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nam
	Hre
	12C4
	Khuyến khích
	 S

	9
	Đinh Khánh
	02/02/2003
	Minh Long, Quảng Ngãi
	Nam
	Hre
	12C1
	Khuyến khích
	 Đ

	10
	Đinh Thị Nghinh
	18/08/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C1
	Ba
	 Đ

	11
	Đinh Thị Ly Na
	01/01/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C4
	Ba
	 Đ

	12
	Đinh Thị Nhung
	15/01/2003
	Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Nữ
	Hre
	12C2
	Khuyến khích
	 Đ


